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Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc - FAO (Rome, 2020)

I. COVID-19 ĐỐI VỚI VẬTNUÔI

SARS-CoV-2 là bệnh của con người và động
vật - nó ảnh hưởng đến con người và một số động
vật (O’Connor H , 2020; FAO, 2020). Chẳng
bất ngờ gì khi thấy rằng động vật nuôi sống gần
gũi với các trường hợp người dương tính Covid-19
bị phơi nhiễm với virus, hoặc thông qua ô nhiễm
môi trường, hoặc thông qua tương tác con người-
động vật. Các trường hợp động vật nuôi tại gia
đình được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2
bằng PCR, chẳng hạn như chó (OIE, ngày 16
tháng 3 năm 2020; OIE, ngày 21 tháng 3 năm
2020; Zhang Q. H , 2020; OIE, ngày 28 tháng
3 năm 2020) và mèo nuôi tại các hộ gia đình có
bệnh nhân Covid-19 đã được báo cáo. Hơn nữa,
một số mẫu huyết thanh mèo được thu thập sau khi
dịch bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
đã dương tính với kháng thể trung hòa (Zhang Q.
H , 2020). Những phát hiện này, mặc dù mới là
bước đầu, đã nêu ra mối quan tâm về khả năng con
người truyền virus cho động vật nuôi tại gia đình,
và vật nuôi tại gia đình có thể đóng vai trò tiềm
tàng trong sự lây lan virus lẫn nhau. Tương tự, khả
năng bệnh truyền từ người sang động vật cũng đã
được quan sát thấy, chẳng hạn như trường hợp của
các con hổ ở vườn thú Bronx (OIE, 6 tháng 4 năm
2020) và các con chồn trong hai trang trại ở Hà
Lan (De Rijksoverheid, 2020).

Hiểu biết về mối quan hệ giữa con người,
động vật và môi trường là quan trọng và giải
quyết bất kỳ mối đe dọa nào đối với hệ thống
thực phẩm, sản xuất nông nghiệp và sinh kế.
Điều này đặc biệt quan trọng ở các hợp tác xã
chăn nuôi ở nông thôn, nơi động vật đóng một
vai trò quan trọng đối với xã hội và an ninh lương
thực (cung cấp, thu nhập, vận chuyển, nhiên liệu
và quần áo cũng như thực phẩm). Trước thách
thức này, FAO khuyến nghị một cách tiếp cận
Một sức khỏe (One Health), ở đó động vật, sức
khỏe con người và môi trường được quan tâm
cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

II. ẢNHHƯỞNGCỦACOVID-19 ĐẾNCHUỖI
CUNGỨNGCHĂNNUÔIVÀ SỨCKHỎE
ĐỘNGVẬT

Những thách thức đặt ra bởi Covid-19 và các tác
động của nó thể hiện trong chuỗi cung ứng chăn nuôi
và các bệnh động vật liên quan đã được quan sát trên
toàn thế giới và được chi tiết trong phần này.

2.1. Ảnh hưởng của Covid-19 đến chuỗi cung ứng
chăn nuôi

Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, các quốc
gia đã giới thiệu các biện pháp hạn chế khác nhau.
Chúng có tác động đến chuỗi cung ứng của nhiều sản
phẩmvà lĩnh vựckhác nhaucũngnhưgiảmcơhội của
người lao động.Vào tháng 4 năm 2020, FAO đã công
bố tóm tắt chính sách: “Giảm thiểu các tác động của
Covid-19 trong lĩnhvựcchănnuôi”, trongđó thảo luận
về cách lập kế hoạch và giải quyết những khó khăn ở
mức độ chính sách, liên quan đến sản xuất chăn nuôi
và các sản phẩmchăn nuôi.Dựa trên các ví dụ, tóm tắt
chính sách đề xuất các tùy chọn khác nhau cho hành
động mà các nhà hoạch định chính sách quốc gia có
thể sử dụngđể giảm thiểu tác động. Liên quan đến các
tùy chọn chính sách này, các ví dụ về ảnh hưởng của
Covid-19 đối với chuỗi cung ứng chăn nuôi ở các lĩnh
vực khác nhau (như sản xuất, chế biến và phân phối,
thị trường và người tiêu thụ) đã được hiển thị trong
một bảng, tiếp đó là các khuyến nghị thực hành có thể
được thực hiện bởi các bên liên quan khác nhau.

2.2. Ảnh hưởng của Covid-19 đến phòng và quản
lý dịch bệnh ở động vật

Covid-19 trực tiếp hoặc gián tiếp gây gián đoạn
các hoạt động chăm sóc sức khỏe động vật, kể cả
việc quản lý và phòng bệnh vật nuôi. Hướng dẫn
này cũng đưa ra một số ví dụ về những ảnh hưởng
màCovid-19 tác động đến các hoạt động khác nhau
trong phòng, trị và quản lý dịch bệnh ở động vật
như ở trang trại, phòng thí nghiệm chẩn đoán thú
y, giám sát và báo cáo về bệnh, các hoạt động thú y
quốc gia và các hoạt động thú y thế giới.



82

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVII SỐ 6 - 2020

III. NHỮNGKHUYẾNNGHỊCHOCHUỖI
CUNGỨNGCHĂNNUÔIVÀ SỨCKHỎE
ĐỘNGVẬT

Để giảm tác động của Covid-19, đảmbảo tính liên
tục của chuỗi cung ứng chăn nuôi và các hoạt động
thú y, các khuyến nghị thực tế và các biện pháp phòng
ngừa được đưa ra dưới đây. Có những khuyến nghị
dành cho những người chăn nuôi, các đối tượng trong
chuỗi giá trị, chuyên gia thú y và các nhà hoạch định
chính sách nhằm bảo vệ con người và động vật, và
giảm thiểu sự gián đoạn của các dịch vụ.

Để tránh sự lây nhiễm giữa người với người và
ngăn chặn sự ô nhiễm bề mặt bao gồm cả bề mặt
động vật, bạn nên tăng cường thực hiện các biện pháp
vệ sinh, bao gồm: rửa tay bằng xà phòng và nước
(WHO, 2020; WHO, ngày 13 tháng 3 năm 2020)
hoặc sử dụng các chất khử trùng tay trước và sau khi
vào khu vực nông trại, những nơi công cộng hoặc có
tiếp xúc với động vật; thực hiện giãn cách tốt; hạn
chế tiếp xúc gần; cần thiết mặc PPE1; và tránh làm
việc quá sức. Vui lòng tham khảo lời khuyên của
WHO về thực hành vệ sinh cá nhân chung.

Do tăng áp lực và căng thẳng, vấn đề sức khỏe
thể chất và tinh thần là một trong những mối quan
tâm chính cho những người làm việc trong chuỗi
giá trị chăn nuôi. Vì vậy, bạn nên làm quen với việc
phát hiện sớm các dấu hiệu khó khăn về sức khỏe
tinh thần và xác định các dịch vụ sức khỏe tinh thần
hiện có trong cộng đồng để hiểu được những áp lực
nghề nghiệpmà nông dân (và nhân viên thú y) đang
phải đối mặt. Can thiệp sớm nên được thực hiện để
cung cấp hỗ trợ tinh thần thiết thực.Xem “Sức khỏe
tinh thần và cân nhắc tâm lý trong dịch Covid-19”
củaWHOđể biết thêm thông tin (WHO, 18 tháng 3
năm 2020; LHQ, ngày 13 tháng 5 năm 2020).

3.1. Khuyến nghị đối với người chăn nuôi

1) Trao đổi với nhà cung cấp (ví dụ: thức ăn,
hàng tiêu dùng) và các dịch vụ chuyên nghiệp (ví
dụ: bác sĩ thú y, cơ khí, thu gom sữa) để tìm các
giải pháp để đảm bảo vật tư, đầu vào và dịch vụ.

1. PPE đóng hai vai trò trong đại dịch Covid-19: nó bảo vệ người 
mặc và ngăn ngừa mang vật liệu bị ô nhiễm đến những nơi khác. 
Các sản phẩm khác nhau có khả năng bảo vệ khác nhau. Đặc biệt 
phải chú ý để tránh gây ô nhiễm bàn tay trần khi tháo PPE bằng 
cách chạm vào bề mặt thoáng bên ngoài của khẩu trang hoặc găng 
tay. Làm theo hướng dẫn được cung cấp bởi WHO nhấn mạnh 
làm thế nào để loại bỏ PPE an toàn (WHO, 2020).

2) Trao đổi thông qua các hợp tác xã sản xuất
hoặc hiệp hội nông dân để tiếp cận với những
người ra quyết định về sự hỗ trợ, cũng như thu
thập các miễn trừ cần thiết để huy động động vật,
sản phẩm và nhân lực.

3) Khámphá các kênh bán hàng thay thế bao gồm
cả bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử và bán
hàng trực tiếp bằng cách vận chuyển điểm đến điểm
để cung cấp vật nuôi và sản phẩm của vật nuôi cho
người mua thay vì thông qua các nhà bán lẻ hoặc thị
trường.

4) Thu được những thông tin mới nhất về tình
hình Covid-19 đưa ra từ các nguồn đáng tin cậy,
ví dụ như bản tin tức chính thức, các chương trình
phát thanh được cung cấp bởi chính quyền địa
phương, các cán bộ chăn nuôi/ thú y cơ sở, nhân
viên thị trường chăn nuôi, tổ chức chăn nuôi phi
chính phủ, dược sỹ thú y và các hiệp hội nông dân.

5) Thiết lập các biện pháp thực hành an toàn
sinh học và an ninh sinh học để ngăn chặn người
nhiễm Covid-19 tại trang trại:

a. Thiết kế các hố khử trùng ở giữa các khu vực
khác nhau nếu có thể, và thay mới các chất khử
trùng thường xuyên.

b. Duy trì một khu vực dành riêng cho tất cả
khách vãng lai và hạn chế công nhân chăn nuôi
tiếp xúc với khách vãng lai, chỉ thực hiện các hoạt
động thật sự cần thiết.

c. Hạn chế khách thăm đến mức tối thiểu cần
thiết (ví dụ như nhân viên thú y, tài xế xe vận
chuyển thức ăn cho vật nuôi, người thu gom sữa)
và lưu hồ sơ. Đảm bảo rằng khách đến tuân theo
các khuyến nghị về giữ khoảng cách tiếp xúc và
các khuyến nghị về vệ sinh khác.

d. Bất cứ ai (kể cả chủ trang trại và công nhân
trang trại) có biểu hiện sốt và các triệu chứng khác
của Covid-19 (cho dù đã được khẳng định hoặc
có nghi ngờ), những người đã thử nghiệm dương
tính với SARS-CoV-2 (bao gồm cả những người
không có triệu chứng hoặc đang hồi phục), và
những người trong giai đoạn cách ly do trước đó
có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, nên tránh
hoặc giảm thiểu tiếp xúc gần/chăm sóc động vật
cho đến khi khỏi hẳn và được kiểm tra xác nhận
của y tế.
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e. Thường xuyên làm sạch và khử trùng các
khu vực sinh hoạt chung như chỗ nghỉ ngơi, nhà

bếp, phòng thay đồ, phòng tắm, buồng ngủ (xem
bảng 1).

B�ng 1. Các chất khử trùng được biết đến là có hiệu qu� *

Chất khử trùng Dung dịch
Cồn ít nhất là 70%
Glutardialdehyde 0,5 – 2,5%
Povidone iodine 0,5 %

Sodium hypochlorite 0,1% sodium hypochlorite, dung dịch này có thể pha chế như sau
Pha loãng 1:50 của chất tẩy trắng dùng trong gia đình

Hydrogen peroxide 3%

* Đối với SARS-CoV-2 đến nay (Kampf G, et al., 2020; Günter Kampf, 2020; Trung tâm kiểm soát và
phòng chống bệnh TrungQuốc, 2020; Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh, ngày 2 tháng 4 năm
2020) khuyến cáo dùng khi được cho đầy/ngâm sau khi rửa sạch bụi bẩn bằng nước.

f. Kiểm soát sự tương tác/sự tiếp xúc xã hội của
mọi người bên trong các trang trại, ví dụ như xung
quanh hoặc khu vực nghỉ ngơi, để đảm bảo khoảng
cách và các khuyến nghị khác được tuân theo.

g. Khử trùng các thiết bị và các vật liệu khác
khi đưa chúng vào trang trại và khử trùng định kỳ.
Hạn chế việc mang các vật dụng cá nhân vào trong
trang trại.

h. Thay quần áo và giày dép giữa các khu vực
chăn nuôi và khu vực sinh hoạt, hoặc ít nhất là
mặc bảo hộ lao động (ví dụ như bộ áo liền quần)
và thay đổi giày dép để giảm ô nhiễm chéo.

i. Duy trì vệ sinh chung của các nơi nuôi nhốt
động vật (ví dụ như ngăn ngừa gặm nhấm và động
vật gây hại) để tránh tạp nhiễm.

j. Tham khảo ý kiến chuyên gia về sức khỏe
động vật để cải thiện an ninh sinh học và an toàn
sinh học trên trang trại.

6)Điều chỉnh các biện pháp quản lý trên trang trại:

a. Nâng cao nhận thức giữa các công nhân trang
trại về cách lây lan của Covid-19 và làm thế nào để
ngăn ngừa bị nhiễm bệnh, thường xuyên nhắc nhở
họ về an toàn sinh học và các biện pháp an ninh sinh
học chống lại Covid-19 tại trang trại.

b. Đối với các trang trại lớn

- Bố trí công nhân đến trang trại chéo nhau,
kiểm tra thân nhiệt và các triệu chứng lâm sàng

điển hình đã được các tổ chức y tế (WHO, CDC...)
công bố trước khi vào trang trại.

- Thường xuyên làm sạch và khử trùng không
gian chung, kể cả phòng nghỉ, phòng ăn và phòng
tắm của công nhân (xem bảng 1).

- Thay đổi cách sắp xếp (ví dụ như thêm các
rào chắn) ở những nơi công cộng (ví dụ như phòng
nghỉ giữa giờ cho công nhân của trang trại) để duy
trì giãn cách. Bố trí các bữa ăn chéo nhau để tránh
các cuộc tụ họp lớn trong phòng ăn ca.

- Chuẩn bị cho sự thiếu hụt lực lượng lao động
và phát triển một kế hoạch ứng phó trong trường
hợp khẩn cấp.

c. Đối với các nhà sản xuất vừa và nhỏ

- Tránh liên lạc hoặc áp dụng giãn cách bên
ngoài trang trại, nhờ đó bạn không bị mắc bệnh và
phải để lại động vật của bạn một mình.

- Xác định một người thay thế/ người mà có thể
chăm sóc động vật của bạn trong trường hợp bạn
gặp vấn đề bất khả kháng (hoặc liên quan đến việc
tìm kiếm nguồn cung cấp và nguồn lực cần thiết
để duy trì sản xuất).

7) Duy trì phòng ngừa bệnh động vật ở cấp
nông trại:

a. Duy trì thực hành sản xuất chăn nuôi tốt hết
mức có thể (ví dụ vệ sinh vắt sữa).

b. Nỗ lực hết mình để đảm bảo các chương
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trình vệ sinh động vật nuôi trong trang trại được
đều đặn theo kế hoạch, kể cả việc tiêm chủng,
kiểm soát vector và tẩy giun sán.

c. Thực hiện các thực hành an ninh sinh học
tốt, bao gồm thường xuyên làm sạch và khử trùng
nhà kho, chuồng nuôi, phòng và các cơ sở khác để
giảm tải mầm bệnh.

d. Tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ thú y và
chuyên gia chăn nuôi khi cần thiết

3.2. Khuyến nghị cho các chuyên gia thú y (bác
sĩ thú y, kỹ thuật viên thú y và những người thú
y viên bán chuyên nghiệp)

1) Đảm bảo cung cấp đầu vào và dịch vụ an toàn:

a. Liên hệ nhà cung cấp (thuốc thú y và vật
tư tiêu hao) và dịch vụ chuyên nghiệp (phòng thí
nghiệm chẩn đoán) về tính sẵn sàng và khả năng
trì hoãn trong việc giao hàng.

b. Ở những nơi đóng cửa hoặc lệnh giới nghiêm
diễn ra, áp dụng việc miễn trừ cho các doanh nghiệp
thiết yếu (nhiều quốc gia tính cả các hoạt động về sức
khỏe động vật vào danhmục doanh nghiệp cần thiết)

c. Quản lý các vật tư cần thiết mà bạn có trong
kho, bao gồm bơm tiêm, ống, chất khử trùng và
PPE. Làm quen với các quy trình khử trùng chuẩn
xác các thiết bị thú y có thể tái sử dụng như kim
tiêm, ống tiêm và dụng cụ phẫu thuật để giúp sử
dụng khi nguồn cung cấp bị hạn chế.

d. Cân nhắc xem xét và làmmới cách quản lý hiện
có, kỹ thuật phòng ngừa và chẩn đoán, để thay thế các
thực hành hiện tại mà không thể được duy trì do thiếu
nguồn cung cấp và/hoặc thuốc thử (Trung tâm kiểm
soát và phòng ngừa dịch bệnh, 2020; OIE, 2020).

2) Luôn cập nhật các thông tin đáng tin cậy và
nhạy cảm với nông dân về các yêu cầu thay đổi
hành vi:

a. Giúp nông dân đánh giá và điều chỉnh quản
lý sản xuất với các nguồn cung cấp, thiết bị và
nguồn nhân lực sẵn có cho họ.

b. Giúp nông dân đánh giá và điều chỉnh thực
hành an ninh sinh học, chẳng hạn như làm sạch và
khử trùng, dựa trên nhu cầu và các nguồn lực có sẵn.

c. Giúp nông dân xác định các ưu tiên và chức
năng liên quan nhất đến phòng bệnh, có thể được

thực hiện với nguồn nhân lực tối thiểu.

3) Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học
cá nhân và an ninh sinh học (song song với thực
hành vệ sinh chung cho Covid-19 được khuyến
nghị bởi WHO):

a. Không ghé thăm trang trại, đàn gia súc, thị
trường hoặc các cơ sở chế biến sản phẩm động vật
nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19,
hoặc nếu bạn được khẳng định dương tính và chưa
hồi phục/hoặc chưa được xác nhận không mắc
bệnh bởi cơ quan y tế sau thời gian cách ly.

b. Mang theo xà phòng, chất khử trùng tay,
thuốc khử trùng và PPE khi đến thăm trang trại và
các cơ sở vật nuôi khác mà không phụ thuộc vào
tình trạng sẵn có ở nông trại.

c. Hãy chắc chắn rằng bạn và các trang trại
đang sử dụng các chất khử trùng được biết là có
hiệu quả chống lại SARS-CoV-2 (xem bảng 1).

d. Duy trì sự giãn cách với nông dân và công
nhân khi có tương tác với họ và tuân thủ các
khuyến nghị vệ sinh khác.

4) Hỗ trợ phòng ngừa bệnh động vật và kiểm
soát ở cấp độ thực địa:

a. Duy trì giao tiếp cởimở với nông dân chăn nuôi
và thị trường động vật sống (nếu thị trườngđượcmở).

b. Yêu cầu nông dân và thị trường tiếp tục báo
cáo các vụ dịch bệnh và động vật chết không rõ lý
do cho các thú y viên ngay cả khi đóng cửa hoặc
lệnh giới nghiêm được thực thi.

c. Tư vấn cho nông dân về thực hành chăn nuôi
tốt để giảm thiểu nguy cơ bùng phát bệnh ở trang trại.

d. Hỗ trợ lập kế hoạch cho sản xuất chăn nuôi, thị
trường chăn nuôi và các dây chuyền chế biến.

5) Có một kế hoạch ứng phó với các sự việc
bất ngờ:

a. Duy trì dự trữ y tế, thuốc, chất khử trùng,
PPE, xét nghiệm chẩn đoán, vật tư và thiết bị.

b. Đảmbảo công nghệ thông tin và truyền thông
(ICT) được ứng dụng để tư vấn sức khỏe động vật:
ví dụ như dịch vụ điện thoại và nhắn tin.

c. Tự làm quen với các luật và quy định mới
nhất về tư vấn thú y trực tuyến hoặc tư vấn thú y
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qua điện thoại trong đại dịch Covid-19.

3.3. Khuyến nghị cho nhà máy chế biến sản
phẩm động vật, thị trường động vật sống và
chuỗi cung ứng liên quan

1) Bảo đảm vật tư, đầu vào và dịch vụ (tham
khảo 3.1.1).

2) Hãy cập nhật thông tin đáng tin cậy (tham
khảo 3.1.4).

3) Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học
và an ninh sinh học chống lại Covid-19 để bảo
vệ những người làm việc tại cơ sở, bao gồm tăng
cường sự thoáng khí.

4) Tuân thủ các biện pháp quy định cho người
lao động tại cơ sở chế biến thực phẩm, giao hàng
và vận chuyển thực phẩm, và các cơ sở bán lẻ thực
phẩm được chi tiết trong hướng dẫn tạm thời của
FAO và WHO, Covid-19 và an toàn thực phẩm:
hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực phẩm
(FAO/WHO, ngày 7 tháng 4 năm 2020).

5) Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học và
an ninh sinh học để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
bởi Covid-19:

a. Khử trùng PPE tái sử dụng sau mỗi lần sử
dụng bằng thuốc khử trùng thích hợp (xem bảng 1).

b. Duy trì sự sạch sẽ chung của các cơ sở và
định kỳ khử trùng các cơ sở.

c. Hạn chế khách đến thăm vào môi trường
đang xử lý.

d. Ghi hồ sơ người ra, người vào, kể cả công
nhân, khách tham quan và nhà cung cấp.

6) Điều chỉnh các biện pháp quản lý để giảm nguy
cơ xâm nhập và lây lan của Covid-19 trong cơ sở:

a. Bố trí công nhân ra/vào cơ sở lệch ca.

b. Bố trí bữa ăn và thời gian nghỉ giữa giờ lệch
nhau để tránh các cuộc tụ họp lớn trong phòng
nghỉ ca và phòng ăn.

c. Xem xét kiểm tra thân nhiệt và các triệu
chứng Covid-19 điển hình trước khi vào các cơ
sở. Khi có thể, cho phép nhân viên y tế (ví dụ y tá)
đến khám cho người lao động.

d. Trang bị các hướng dẫn để làm sạch và khử
trùng môi trường làm việc trước và sau khi thay

đổi, bao gồm cả không gian chung, phòng nghỉ
nhân viên, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm và các
dịch vụ vận chuyển của công ty.

e. Chuẩn bị cho sự thiếu hụt trong lực lượng
lao động. Phát triển một kế hoạch thay thế để quản
lý cơ sở với ít người lao động – điều chỉnh sắp xếp
công việc trong trường hợp một số công nhân bị
nhiễm hoặc đang bị cách ly do Covid-19. Thực
hiện đào tạo chéo càng nhiều càng tốt.

f. Nếu có thể, hãy đánh giá và điều chỉnh chính
sách nghỉ ốm của nhân viên và khuyến khích tự
báo cáo về bệnh tật.

7) Khuyến cáo các hành động cho công tác
phòng chống bệnh động vật tại chợ bán động vật
sống và các thương nhân:

a. Giữ cho khu vực chợ sạch và thường xuyên
khử trùng (xem bảng 1).

b. Cố gắng không để cho động vật lưu lại qua
đêm tại các chợ bán động vật sống trong trường
hợp đóng cửa hoặc lệnh giới nghiêm được áp đặt.

8) Có một kế hoạch ứng phó với các sự việc
bất ngờ:

a. Xác định các nhà cung cấp hoặc đầu vào khác
trong trường hợp chuỗi cung ứng chính bị gián đoạn.

b. Nếu có thể, hãy tìm cách miễn các hạn chế
di chuyển để góp phần đảm bảo nguồn cung cấp
thực phẩm cơ bản ổn định cho an ninh lương thực
và dinh dưỡng quốc gia.

c. Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch quản lý rác
thải và xả rác.

d. Tăng cường kiểm soát sự di chuyển của mọi
người kể cả công nhân, khách thăm và nhà cung cấp.

3.4. Khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính
sách ở cấp quốc gia

1) Phát triển, xác nhận và thực hiện các chính
sách giảm thiểu tác động của Covid-19 về sản xuất
chăn nuôi và chuỗi giá trị:

a. Đảm bảo tính sẵn sàng và lưu lượng đầu
vào và đầu ra cho sản xuất chăn nuôi được bình
thường, ví dụ ban hành một danh sách miễn hạn
chế di chuyển.

b. Nếu có thể, đánh giá và điều chỉnh các biện
pháp an toàn sinh học và an ninh sinh học hiện tại
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đối với bối cảnh Covid-19 và trang bị nó như là
một danh sách kiểm tra cho các trang trại, cơ sở
chế biến sản phẩm chăn nuôi, chợ động vật sống,
lò giết mổ và các chuỗi giá trị liên quan.

c. Chăm sóc thú y cần nằm trong danh sách
dịch vụ thiết yếu.

d. Đảm bảo hoạt động của chuỗi cung ứng vật
nuôi và các sản phẩm động vật:

- Chính phủ có thể phát hành và công bố rộng
rãi một danh sách miễn hạn chế di chuyển để đảm
bảo lưu lượng của các nguyên liệu thực phẩm và
các dịch vụ sản xuất có liên quan. Thông tin về
miễn trừ nên được chia sẻ với các bên liên quan
qua các kênh khác nhau như truyền thông đại
chúng, các nhóm quan tâm hoặc các hiệp hội.

- Chính phủ có thể làm việc với nông dân và các
tổ chức sản xuất để thúc đẩy tiếp thị tập thể có thể
duy trì nhu cầu sản phẩm. Chính phủ có thể thúc
đẩy thương mại điện tử để giúp kết nối các nhà sản
xuất ở nông thôn với người tiêu dùng ở đô thị.

- Chính phủ có thể phối hợp với các tổ chức
phi chính phủ và nhà cung cấp để mua sản phẩm
và phân phối lại chúng, có thể thông qua các ngân
hàng thực phẩm, tổ chức từ thiện tôn giáo hoặc các
tổ chức khẩn cấp và cứu trợ quốc tế (như UNICEF,
UNHCR, v.v.).

e. Lên kế hoạch tăng cường khả năng phục hồi
của hệ thống thực phẩm quốc gia.

2) Đánh giá, điều chỉnh, xác thực và triển khai
các chính sách về phòng ngừa và kiểm soát bệnh
động vật:

a. Ưu tiên bệnh động vật, tham khảo ý kiến bác
sĩ thú y thực địa và các bên liên quan chính khác
để hỗ trợ duy trì các chương trình giám sát, phòng
ngừa và kiểm soát cần thiết.

b. Tiếp tục giám sát, phòng ngừa và kiểm soát
các bệnh động vật xuyên biên giới bằng việc duy
trì giám sát, điều tra bùng phát, chẩn đoán trong
phòng thí nghiệm và khả năng phản hồi sớm.

c. Đánh giá và cập nhật các yêu cầu về an ninh
và an toàn sinh học và phổ biến chúng rộng rãi cho
nông dân, người chăn nuôi và người kinh doanh
động vật sống, lò mổ và các chuyên gia thú y.

d. Duy trì năng lực của các phòng thí nghiệm
tham chiếu quốc gia để hỗ trợ cho điều tra, chẩn
đoán, phát hiện và phản ứng sớm với dịch bệnh.

e. Trong trường hợp các phòng thí nghiệm thú y
cần thiết phải hỗ trợ cho ngành y học cộng đồng trong
việc xét nghiệm mẫu của người nghi mắc Covid-19,
các hoạt động tăng cường phải không được làm gián
đoạn bất kỳ hoạt động giám sát, chẩn đoán bệnh động
vật thường quy nào. Xin mời xem Hướng dẫn của
OIE về việc các phòng thí nghiệm thú y hỗ trợ cho y
tế cộng đồng để ứng phó với dịch Covid-19 (OIE, 1
tháng 4 năm 2020) để có thêm thông tin.

f. Nếu có thể, lập một kế hoạch ứng phó rủi ro chi
tiết để tiếp cận các dịch vụ thú y đối với các vùng có
khó khăn hoặc những nông hộ nhỏ ở nông thôn.

g. Tạo/duy trì ICT bao gồm các hoạt động trực
tuyến để tạo điều kiện cho các nông hộ chăn nuôi
liên lạc với bác sỹ thú y và tư vấn viên chăn nuôi
để được tư vấn.

h. Khuyến khích các dịch vụ thú y tiếp tục hỗ
trợ nông dân, kể cả hình thức trao đổi trực tiếp
bằng công nghệ như là dịch vụ nhắn tin (SMS),
dịch vụ mạng xã hội (SNS), vv...

3) Phát triển và phổ biến các tài liệu thông tin và
cộng tác với các đối tác để tổ chức các hoạt động tiếp
cận, nhằm tăng sự quan tâm đến sản xuất chăn nuôi
của nhà sản xuất hay các bên liên quan đến sức khỏe
động vật, kể cả các khuyến nghị trong văn bản này:

a. Phát triển một loạt các tài liệu giao tiếp và
phổ biến rộng rãi thông qua các phương tiện truyền
thông, nhân viên địa bàn và các kênh truyền thông
khác, với lời khuyên của các bên liên quan. Tài liệu
cũng có thể được cung cấp thông qua đồ họa và ứng
dụng thân thiện với điện thoại thông minh.

b. Tăng cường phối hợp và cộng tác trong tất cả
các lĩnh vực liên quan bao gồm ngành vận tải, thị
trường và phương tiện truyền thông, để hỗ trợ luồng
thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Điều này sẽ
giúp sự ổn định nguồn cung và giá cả của các thực
phẩm cơ bản, giảm sự gián đoạn của sản xuất chăn
nuôi, kiểm soát và phòng ngừa bệnh động vật trong
bối cảnh của đại dịch Covid-19.

Người dịch:Ngô Chung Thủy - Viện Thú y.


